SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

              GIA LAI                             
  
     Năm học: 2006- 2007
                 
  
     MÔN THI : VẬT LÍ
      ĐỀ CHÍNH THỨC
          
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
                                                                                               

ĐỀ BÀI:

(Đề thi có 05 câu)

Câu 1: (4 điểm)
Một quả cầu đồng chất có thể tích V=12,5 dm3 và khối lượng m=10kg.

a. Hãy cho biết trạng thái của quả cầu khi thả vào nước (khối lượng riêng của nước D0=103kg/m3).

b. Dùng một sợi dây mảnh, một đầu buộc vào đáy bể, một đầu buộc vào quả cầu sao cho quả cầu ngập hoàn toàn trong nước. Tính sức căng sợi dây khi nó có phương thẳng đứng.

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch điện như hình 1. 
Biết R1 = 3r; R2 = R3 = R4 = R5 = r. 
Đặt hai đầu đoạn mạch vào hiệu điện thế 
U không đổi thì cường độ dòng điện qua R1 là 1A. 
Tính cường độ dòng điện qua R3 (coi điện trở các dây nối
là không đáng kể).
Câu 3: (4 điểm)
Cho khung dây dẫn kín ABCD có thể quay xung quanh 2 trục OO' và xy đặt trong từ trường của nam châm (hình 2)



           

a. Dòng điện cảm ứng có xuất hiện không, khi lần 
      



lượt cho khung quay quanh 2 trục OO' và xy? Giải thích.                       

b. Khung dây ở vị trí như hình vẽ. Giả sử cho dòng
điện một chiều vào khung có chiều ABCD. Hỏi khung
quay theo trục nào và có quay mãi được không? Giải thích. 


Câu 4: (5 điểm)
Dùng 7 điện trở có giá trị
ghi trên hình vẽ (hình 3).
Hai đầu đoạn mạch được nối 
vào nguồn điện có hiệu điện thế 
không đổi U=12V. Dùng dây dẫn 

có điện trở không đáng kể nối
các điểm A với E, 
B với G, C với H, D với I. 
Hãy vẽ lại mạch điện và xác định xem dòng điện qua điện trở nào là lớn nhất, nhỏ nhất. Tính các giá trị đó.

Câu 5: (4 điểm)
Trong hình 4: xy là trục chính của thấu kính, S là điểm sáng, S' là ảnh của điểm sáng qua thấu kính.






a. Bằng phép vẽ, hãy xác định quang tâm, 




tiêu điểm, loại thấu kính.



   


       
b. Hạ vuông góc từ S và S' xuống trục chính 
ta được A và A'. Biết khoảng cách A và A' đến
quang tâm lần lượt là 9cm và 3cm. Tính tiêu cự của thấu kính (không dùng công thức thấu kính).

-------------------- Hết ---------------------

Họ và tên:.......................................................................................SBD:.........................
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